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1 H19.152-250903-4110 1.001612.000.00.00.H19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND phường Biên Hòa 08/09/2025 1

2 H19.144-250908-1527 2.000815.000.00.00.H19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnUBND Xã Phước Sơn 08/09/2025 1

3 H19.164-250909-3702 1.001612.000.00.00.H19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND xã Phước Thái 09/09/2025 1

4 H19.5-250909-2552 2.001259.000.00.00.H19 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩuSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 09/09/2025 1

5 H19.151-250909-3705 1.013831.H19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 09/09/2025 1

6 H19.151-250909-2456 1.013831.H19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 09/09/2025 1

7 H19.172-250910-2181 2.002621.H19 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiUBND xã Bàu Hàm 10/09/2025 1

8 H19.111-250910-0558 1.004873.000.00.00.H19 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Phường Chơn Thành 10/09/2025 1

9 H19.141-250910-2180 2.002621.H19 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiUBND Xã Đồng Tâm 10/09/2025 1

10 H19.173-250911-5312 2.001035.000.00.00.H19 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởUBND xã Hưng Thịnh 11/09/2025 1

11 H19.145-250911-1921 2.000884.000.00.00.H19 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)UBND Xã Nghĩa Trung 11/09/2025 1

12 H19.151-250912-5237 1.012783.H19 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 12/09/2025 1

13 H19.157-250912-3212 2.002621.H19 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiUBND phường Hố Nai 12/09/2025 1

14 H19.167-250912-4642 2.000815.000.00.00.H19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnUBND xã Long Thành 12/09/2025 1

15 H19.151-250912-5163 1.012789.H19 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 12/09/2025 1

16 H19.111-250913-0507 2.000884.000.00.00.H19 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)UBND Phường Chơn Thành 13/09/2025 1

17 H19.151-250913-1158 1.013833.H19 Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiênSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 13/09/2025 1

18 H19.5-250912-5635 2.001259.000.00.00.H19 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩuSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 15/09/2025 1

19 H19.193-250915-1302 2.000884.000.00.00.H19 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)UBND xã La Ngà 15/09/2025 1

20 H19.151-250915-2037 1.013831.H19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 15/09/2025 1

21 H19.146-250915-5524 2.002621.H19 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiUBND Xã Bù Đăng 15/09/2025 1

22 H19.151-250916-7257 1.011443.000.00.00.H19 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 16/09/2025 1

23 H19.120-250912-5644 1.004873.000.00.00.H19 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Lộc Ninh 16/09/2025 1

24 H19.167-250916-0133 2.000815.000.00.00.H19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnUBND xã Long Thành 16/09/2025 1

25 H19.151-250916-0135 1.013831.H19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 16/09/2025 1

26 H19.196-250912-5586 1.013978.H19 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiUBND xã Phú Vinh 16/09/2025 1

27 H19.196-250912-5714 1.013978.H19 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiUBND xã Phú Vinh 16/09/2025 1

28 H19.152-250915-2192 1.001612.000.00.00.H19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND phường Biên Hòa 16/09/2025 1

29 H19.190-250923-5742 2.002621.H19 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiUBND xã Xuân Hòa 18/09/2025 1

30 H19.132-250919-2678 1.004859.000.00.00.H19 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộcUBND Phường Phước Bình 19/09/2025 1

31 H19.147-250919-2705 2.000815.000.00.00.H19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnUBND Xã Thọ Sơn 19/09/2025 1

32 H19.173-250919-2679 1.010820.000.00.00.H19 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Hưng Thịnh 19/09/2025 1

33 H19.151-250919-2088 1.011441.000.00.00.H19 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 19/09/2025 1

34 H19.157-250829-1510 1.000894.000.00.00.H19 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND phường Hố Nai 20/09/2025 1

35 H19.143-250922-4932 2.000635.000.00.00.H19 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh UBND Xã Đồng Phú 22/09/2025 1

36 H19.145-250922-3198 2.000815.000.00.00.H19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnUBND Xã Nghĩa Trung 22/09/2025 1

37 H19.151-250922-2398 1.013833.H19 Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiênSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 22/09/2025 1

38 H19.132-250922-5112 1.013949.H19 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đấtUBND Phường Phước Bình 22/09/2025 1

39 H19.188-250922-1076 2.001035.000.00.00.H19 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởUBND xã Xuân Phú 22/09/2025 1

40 H19.196-250922-1001 1.013978.H19 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiUBND xã Phú Vinh 22/09/2025 1

41 H19.157-250815-6573 1.014035.H19 Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh UBND phường Hố Nai 22/09/2025 1

42 H19.157-250815-6390 1.014035.H19 Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh UBND phường Hố Nai 22/09/2025 1

43 000.00.15.H19-251002-00062.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

44 000.00.15.H19-251002-00112.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

45 000.00.15.H19-251002-00122.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Công văn số         /UBND-HCC ngày           /            /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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46 000.00.15.H19-251002-00092.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

47 000.00.15.H19-251002-00052.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

48 000.00.15.H19-251002-00082.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

49 000.00.15.H19-251002-00102.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

50 000.00.15.H19-251002-00032.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

51 000.00.15.H19-251002-00022.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

52 000.00.15.H19-251002-00012.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

53 000.00.15.H19-251002-00042.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

54 000.00.15.H19-251002-00072.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

55 000.00.15.H19-251002-00142.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

56 000.00.15.H19-251002-00132.002206 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 1

57 H19.151-250929-3405 1.013831.H19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai 29/09/2025 1

58 H19.176-250929-6418 1.004873.000.00.00.H19 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Thống Nhất 29/09/2025 1

59 H19.171-250929-3408 2.000815.000.00.00.H19 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnUBND xã Trảng Bom 29/09/2025 1
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